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1 Dương Ngọc Trâm Anh 10A9 11A9

2 Lê Quốc Duy 10A9 11A9

3 Nguyễn Hoàng Minh Duy 10A9 11A9

4 Võ Thị Thu Hiền 10A9 11A9

5 Lee Min Ho 10A9 11A9

6 Nguyễn Đắc Anh Khang 10A9 11A9

7 Ngô Ngọc Lâm 10A9 11A9

8 Phan Lê Mỹ Linh 10A9 11A9

9 Phan Lê Khánh Linh 10A9 11A9

10 Nguyễn Thị Ái Ly 10A9 11A9

11 Giang Kiều My 10A9 11A9

12 Nguyễn Đình Bảo Ngân 10A9 11A9

13 Nguyễn Thị Kim Ngân 10A9 11A9

14 Phan Ngọc Thanh Ngân 10A9 11A9

15 Nguyễn Phạm Phương Nguyên 10A9 11A9

16 Trần Hoàng Nhất Nguyên 10A9 11A9

17 Đỗ Quỳnh Như 10A9 11A9

18 Đinh Hoàng Phương 10A9 11A9

19 Trần Thị Cẩm Tiên 10A9 11A9

20 Bùi Thị Phương Thảo 10A9 11A9

21 Lê Quốc Thắng 10A9 11A9

22 Woòng Bảo Trân 10A9 11A9

23 Nguyễn Ngọc Thảo Vi 10A9 11A9

24 Voòng Triệu Vương 10A9 11A9

25 Trần Thị Ánh Vy 10A9 11A9

26 Trần Khánh Hoàng HS MỚI 11A9

27 Hà Quyên Gia Hân HS MỚI 11A9

28 Trần Ánh Minh HS MỚI 11A9

29 Phan Vũ Tùng Thiện HS MỚI 11A9

30 Trần Lê  Trúc Quỳnh HS MỚI 11A9

31 Nguyễn Tấn Hưng 10A1 11A9

33 Trần Phan Thủy Tiên HS MỚI 11A9

TRƯỜNG THCS, THPT HỒNG ĐỨC

DANH SÁCH HỌC SINH 

Lớp: 11A9

STT Họ và tên LỚP CŨ LỚP MỚI


